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PhÇn I : Tr¾c nghiÖm:
	Chọn đáp án đúng và ghi kết quả vào bài làm. 
Câu 1. Trên đường đi học về em nhìn thấy các em nhỏ đang nghịch vỏ đạn, pháo và các vật lạ. Trong tình huống đó em sẽ làm gì?
A. Chạy vào chơi cùng.
B. Bỏ đi và mặc kệ các em ở đó chơi.
C. Em yêu cầu các em nhỏ dừng lại 
D. Đứng livestream lên facebook cho mọi người cùng xem.
Câu 2.  Quyền quyết định đối với tài sản như mua, bán, tặng, cho được gọi là ?
A. Quyền định đoạt.    			B. Quyền khai thác.    
C. Quyền chiếm hữu.       			D. Quyền tranh chấp.
Câu 3. Tên gọi của 1 loại vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người, làm suy giảm chức năng miễn dịch, tạo điều kiện cho sự phát triển hoặc xâm nhập của các vi sinh vật gây hại được gọi là gì ?
A. HIV.		B. Covid 19.		C. Ebola.		D. Cảm cúm
Câu 4. Khi có cháy nổ xảy ra, chúng ta cần gọi đến đầu số nào sau đây?
A. 113.		B. 114.		C. 115.		D. 119.
Câu 5. Đâu không phải là hoạt động của tệ nạn xã hội ?
A. Cờ bạc.		B. Ma túy.		C. Mại dâm.		D. Làm từ thiện
Câu 6. Trên mạng xã hội hiện nay đặc biệt là facebook, có nhiều bài đăng về thông tin nói xấu lãnh đạo, nói xấu Đảng và nhà nước, gây hiểu nhầm trong nhân dân. Việc làm trên thể hiện:
A. Việc làm trái với quyền tố cáo của công dân.
B. Việc làm đúng quyền được thông tin của công dân.
C. Việc làm đúng với quyền tự do ngôn luận của công dân.
D. Việc làm trái với quyền tự do ngôn luận của công dân.
Câu 7. Khi thực hiện quyền khiếu nại và tố cáo công dân cần tránh điều gì?
A. Trung thực.	B. Khách quan.	C. Thận trọng.	D. Tư thù cá nhân
Câu 8. Đối với tài sản nhà nước và lợi ích công cộng, công dân cần có trách nhiệm gì ?
A. Tôn trọng và bảo vệ.    			B. Khai thác và sử dụng hợp lí.
C. Chiếm hữu và sử dụng.			D. Tôn trọng và khai thác.
Câu 9. Đâu là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về mọi mặt đối với đời sống xã hội được gọi là?
A. Tệ nạn xã hội.  				B. Vi phạm pháp luật.	
C. Vi phạm đạo đức.  			D. Vi phạm quy chế.
Câu 10. Quyền khai thác giá trị sử dụng của tài sản được gọi là ?
A. Quyền sử dụng.  				B. Quyền định đoạt.     
C. Quyền chiếm hữu.	  		D. Quyền tranh chấp.
Câu 11. Những việc làm nào sâu đây cần phê phán ?
A. Tuyên truyền để phòng chống tệ nạn xã hội
B. Đưa thông tin sai sự thật để bôi nhọ người khác
C. Tuyên truyền, vận động để nhân dân không tin vào mê tín dị đoan
D. Tuyên tuyền đoàn kết trong nhân dân
Câu 12. Tính đến nay nước ta có bao nhiêu bản Hiến pháp?
A. 2.			B. 3.			C. 4.			D. 5.
[bookmark: _GoBack]II/ Tự luận
Câu 1. Nêu những quy định của Nhà nước về quyền tự do ngôn luận , khi sử dụng quyền tự do ngôn luận cần chú ý điều gì ?
Gợi ý :
- Những qui định của Nhà nước về quyền tự do ngôn luận:
Công dân được cung cấp thông tin theo qui định của Pháp luật, tự do báo chí.
- Sử dụng quyền tự do ngôn luận trong các cuộc họp ở cơ sở, trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Kiến nghị với đại biểu quốc hội, hội đồng  nhân dân, góp ý vào dự thảo cương lĩnh, chiến lược, dự thảo văn bản luật, bộ luật quan trọng…
Sử dụng quyền tự do ngôn luận phải tuân theo quy định của pháp luật, để phát huy quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng Nhà nước, quản lí xã hội
Câu 2. 
a.Theo em hiện nay xã hội có kì thị người nhiễm HIV/ ADIS không? Nếu có hãy nêu 2 biểu hiện kì thị ?
b. Vì sao pháp luật nước ta nghiêm cấm kì thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV?
c. Học sinh cần làm gì để phòng chống nhiễm HIV/AIDS ?
Gợi ý :
a. Theo em hiện nay xã hội có kì thị người nhiễm HIV/ ADIS
Ví dụ: xa lánh người nhiễm, không nói chuyện, không ngồi lại chỗ người nhiễm vừa ngồi, nói xấu, lan truyền thông tin người bệnh đến mọi người khiến người nhiễm bị kì thị,….
b. Thái độ kì thị có thể làm người bị nhiễm HIV có hành động tiêu cực, trả thù, làm lây lan HIV, làm rối loạn trật tự xã hội vì vậy pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi kì thị người HIV. 
c. Học sinh cần làm: 
+ Sống lành mạnh, giản dị, tránh xa các tệ nạn XH đặc biệt là ma tuý và mại dâm
+ Có hiểu biết về HIV/ AIDS 
+ Chủ động phòng tránh cho mình và cộng đồng
+ Không phân biệt đối xử với người mắc bệnh
- Tích cực tham gia các phong trào phòng chống TNXH
Câu 3. 
Anh C là nhân viên phục vụ của nhà hàng H khi khách làm rơi chiếc ví và đồng hồ xuống bàn nhưng không phát hiện. Anh C đợi khách rời khỏi rồi nhặt chiếc đồng hồ đeo tay và ví tiền, anh C không báo lại để hoàn trả cho khách mà còn giữ làm của riêng và đem đi cầm lấy tiền
a. Theo em cách làm của anh C như vậy là đúng hay sai ? Vì sao ?
b. Nếu là chủ nhà hàng khi phát hiện được sự việc này em sẽ làm gì ?
Gợi ý :
a. Cách làm của anh C là sai bởi vì Người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi, bỏ quên mà biết được địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó;
nếu không biết địa chỉ của người đánh rơi hoặc bỏ quên thì phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báocông khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
b. Nếu là chủ nhà hàng em sẽ giải thích cho anh C hiểu rằng:
- Anh nhân viên C đã có hành vi chiếm giữ trái phép tài sản của người khác (vì sau khi anh thấy được tài sản của khách hàng đã không báo lại với cấp trên để bên cấp trên liên lạc với khách hàng hoàn trả phần tài sản đó và còn đem giữ làm của riêng) là đang vi phạm quy định của pháp luật 
- Anh C phải lập tức liên lạc để hoàn trả đủ số tiền cho khách hàng cũng như nói lời xin lỗi để mong khách hàng có thể bỏ qua.

Câu 4 Nêu trách nhiệm của nhà nước trong việc đảm bảo quyền khiếu nại và tố cáo. 
Gợi ý :
Trách nhiệm của nhà nước: 
- Kiểm tra cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền xem xét khiếu nại, tố cáo trong thời hạn pháp luật quy định. 
- Xử lý nghiêm minh các hành vi xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân. 
- Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác

Câu 5. Vào đầu năm học lớp 8, bố mẹ mua cho Thắng một chiếc xe đạp điện để đi học. Theo em:
a/ Thắng có quyền gì đối với chiếc xe đó?
b/ Thắng có quyền tặng hoặc bán chiếc xe không? Vì sao?
Gợi ý :
a/ Thắng có quyền sử dụng, quyền quản lí chiếc xe. 
b/ Thắng không có quyền tặng hoặc bán chiếc xe vì: Thắng còn ở độ tuổi chịu sự quản lí của bố mẹ, nghĩa là chỉ có bố mẹ mới có quyền định đoạt tặng chiếc xe hoặc bán xe. 



